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LÝ LỊCH KHOA HỌC  

 

1. Họ và tên: ĐINH THỊ HẢI VÂN 

2. Năm sinh: 05/11/1975                     3. Nam/Nữ: Nữ 

3. Địa chỉ nhà riêng: B22, BT05, Đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 

4. Điện thoại: Mobile: 0936.953.333 

5. Fax:                                   Email: dinhthihaivan@vnua.edu.vn 

6. Tổ chức làm việc của cá nhân:  

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam  

Tên người Lãnh đạo: Nguyễn Thị Lan  

Điện thoại người Lãnh đạo: (043).8276346;    Fax:0438276554 

Địa chỉ tổ chức: TT Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. 

7. Học vị cao nhất: Tiến sỹ                 Chuyên ngành: Khoa học Nông nghiệp Toàn cầu   

Năm công nhận: 2010 

8. Học hàm cao nhất: ...........................Ngành: ................................. Năm được phong:..... 

9. Chức danh giảng dạy/nghiên cứu: Giảng viên  

10. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Ngành/Chuyên ngành Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học Khoa học Tự nhiên-

Đại học Quốc gia Hà Nội 

Sinh thái và Môi 

trường 
1997 

Thạc sĩ Học viện công nghệ Châu Á 

(AIT) Bangkok, Thái Lan 

Công nghệ và Quản lý 

Môi trường 
2005 

Tiến sĩ Trường Đại học Tổng hợp 

Tokyo, Nhật Bản 

Khoa học Nông nghiệp 

Toàn cầu 
2010 

Sau tiến sĩ    

 

11. Tên đề tài luận án bảo vệ lấy học vị tiến sĩ:  

Chiến lược thích ứng của người dân với biến đối khí hậu: Trường hợp nghiên cứu tại vùng ven 

biển Việt Nam 

Ngành/chuyên ngành: Khoa học Nông nghiệp Toàn cầu  

12. Ngoại ngữ: Tiếng Anh     Trình độ: Khá 

13. Các học phần đảm nhiệm (nếu có): 

 - Trình độ đại học: Quản lý Môi trường, Sản xuất Sạch hơn, Giáo dục và Truyền thông 

Môi trường: Mỗi môn 02 tín chí, cho ngành Khoa học Môi trường 

 - Trình độ thạc sĩ: Quản lý Môi trường 1; Quản lý Môi trường 2; Phát triển và Bảo vệ 

Môi trường: Mỗi môn 02 tín chỉ, cho ngành Khoa học Môi trường 

 - Trình độ tiến sĩ:  

mailto:dinhthihaivan@vnua.edu.vn


14. Ngành/Chuyên ngành được giao nhiệm vụ chủ trì và tổ chức thực hiện tại Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam (dành cho cán bộ cơ hữu): 

 - Trình độ đại học:ngành/chuyên ngành 

 - Trình độ thạc sĩ: 

 - Trình độ tiến sĩ:  

15. Quá trình công tác 

Thời gian 

(Từ năm 1999 

đến nay) 

Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức 

1999-2010 Nghiên cứu viên Trung tâm Sinh thái Nông 

nghiệp - Trường Đại học 

Nông nghiệp Hà Nội 

Trâu Quỳ - Gia Lâm 

- HN 

1/2011 – 

9/2013 
Giảng viên  

Bộ môn Quản lý môi trường, 

Khoa Tài nguyên & Môi 

trường, ĐH Nông Nghiệp - 

HN 

Trâu Quỳ - Gia Lâm 

- HN 

10/2013 – Nay 

(10/2017) 
Giảng viên  

Bộ môn Quản lý môi trường, 

Khoa Môi trường, Học Viện 

Nông Nghiệp Việt Nam 

Trâu Quỳ - Gia Lâm 

– Hà Nội 

 

16. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đã được cấp (nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

   

 

17. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) 

TT Tên công trình 
Hình thức, quy mô, địa chỉ áp 

dụng 

Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

    

 

18. Giải thưởng (nếu có) 

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1   

 

19. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có): 

 ...............................................................................................................................................  

 

20. Danh sách học viên cao học đã và đang hướng dẫn (nếu có): 

- Danh sách học viên cao học đã hướng dẫn thành công: 

T

T 

Họ và tên 

HVCH 

Năm bảo vệ Đề tài Cơ sở đào tạo 

1 Nguyễn Thị 

Vân Anh 
2014 Đánh giá hiện trạng môi trường công 

ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng 
Học viện 

Nông nghiệp 



 Giao, huyện Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình VN 

2 Đỗ Thanh Sơn 2015 Nghiên cứu giải pháp quản lý môi 

trường có sự tham gia tại làng nghề 

giấy Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh 

Học viện 

Nông nghiệp 

3 Nguyễn Thị 

Phương 

2015 Đánh giá công tác quản lý nhà nước về 

môi trường tại khu liên hợp xử lý chất 

thải Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội. 

Học viện 

Nông nghiệp 

4 Nguyễn 

Phương Thảo 

 

2015 Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến 

đổi khí hậu của hệ thống nông nghiệp 

tại Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai. 

Học viện 

Nông nghiệp 

5 Nguyễn Thị 

Thanh Huế 

 

2016 Đánh giá ảnh hưởng của phát triển du 

lịch khu du lịch sinh thái Tràng An đến 

môi trường và đời sống người dân tại 

xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình 

Học viện 

Nông nghiệp 

6 Bùi Thị Trang 

 

2016 Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản 

xuất nông nghiệp của người dân các xã 

vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên đất 

ngập nước Tiền Hải, huyện Tiền Hải, 

tỉnh Thái Bình 

Học viện 

Nông nghiệp 

7 Nguyễn Thị 

Vân Anh 
2016 Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương do 

biến đổi khí hậu tại vùng ven biển huyện 

Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

Học viện 

Nông nghiệp 

8 Phạm Thị 

Phương Anh 

 

2017 Đánh giá phát triển tăng trưởng xanh 

tại Công ty cổ phần bia Ninh Bình, 

thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

Học viện 

Nông nghiệp 

 

- Danh sách học viên cao học đang hướng dẫn: 

T

T 

Họ và tên HVCH Năm 

công 

nhận 

Đề tài Cơ sở đào 

tạo 

1 Lê Tuấn Dũng 

 

 Đánh giá công tác quản lý chế phẩm 

diệt khuẩn tại bệnh viện Nhi Trung 

ương, thành phố Hà Nội 

Học viện 

Nông nghiệp 

2 Phạm Văn Biên 

 
 Nghiên cứu áp dụng giải pháp sản xuất 

sạch hơn cho Công ty Cổ phần mía 

đường Sơn Dương, xã Hào Phú, huyện 

Sơn Dương, tỉnh Quảng Ninh. 

Học viện 

Nông nghiệp 

3 Hoàng Thị Bích 

Hồng 

 

 Thực trạng và giải pháp môi trường tại 

nhà máy nhiệt điện Đông Triều - TKV, 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

Học viện 

Nông nghiệp 

4 Ma Thị Phương 

 
 Đánh giá thực trạng công tác quản lý 

môi trường tại Cụm công nghiệp Già 

Khê, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, 

tỉnh Bắc Giang 

 

Học viện 

Nông nghiệp 

5 Vũ Thị Thu Hà 

 
 Kiểm toán chất thải tại trang trại lợn 

Hồng Thái xã Liên Báo, huyện Vụ 
Học viện 



Bản, tỉnh Nam Định. Nông nghiệp 

6 Nguyễn Văn Thuỷ 

 
 Đánh giá hiện trạng quản lý rác thải 

sinh hoạt tại huyện Yên Phong, tỉnh 

Bắc Ninh 

Học viện 

Nông nghiệp 

 

 

 

 

 

 

21. Danh sách nghiên cứu sinh đã và đang hướng dẫn (nếu có): 

- Danh sách nghiên cứu sinh đã hướng dẫn thành công: 

TT Họ và tên NCS Năm bảo vệ Đề tài Cơ sở đào tạo 

     

     

- Danh sách nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: 

TT Họ và tên NCS Năm công nhận Đề tài Cơ sở đào tạo 

     

 

22. Bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành 

TT 

Tên công trình 

(bài báo, công 

trình...) 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 

Năm công bố 

     

 

23. Đã hoặc đang chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trở lên hoặc đã và 

đang tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ trở lên 

Tên đề tài,dự án, nhiệm vụ khác đã chủ 

trì 

Thời 

gian 

(bắt đầu 

- kết 

thúc) 

Thuộc Chương 

trình 

(nếu có) 

Tình trạng  

đề tài 

(đã nghiệm 

thu, chưa 

nghiệm thu) 

Nâng cao năng lực bảo vệ môi trường, 

giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu 

tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 

2013 - 

2014 

Tài trợ bởi Cục 

hợp tác địa 

phương, Đại sứ 

quán Phần Lan 

Đã tổng kết 

Trợ giúp công tác lồng ghép nội dung biến 

đổi khí hậu vào khung chương trình đào tạo 

tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 

trường Đại học Nông Lâm Huế và Đại học 

Hồng Đức  

2011 - 

2016 

Tổ chức hợp tác 

quốc tế về giáo dục 

Đại học Hà Lan 

(NUFFIC) tài trợ 

Đã tổng kết 



Thích ứng của người dân trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu tại Huyện Giao Thủy, Tỉnh 

Nam Định 

2011-

2015 

Chính phủ Nhật 

Bản Tài trợ 
Đã tổng kết 

Điều tra, đánh giá thực trạng đa dạng sinh 

học; Xây dựng kế hoạch hành động đa dạng 

sinh học tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 - 

2015 và định hướng đến năm 2020 

2013-

2015 

Sở Tài nguyên Môi 

trường tỉnh Hải 

Dương 

Đã tổng kết 

Dự án: Giảm thiểu phát thải khí nhà kính từ 

mất rừng và suy thoái rừng (REDD+): Đánh 

giá các phương thức quản lý rừng qua thời 

gian 

2014 - 

2017 

Đề tài hợp tác quốc 

tế Với ĐH 

Copenhagen Đan 

Mạch 

DANIDA 

Đang thực 

hiện 

Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên 

trong thích ứng BĐKH vùng đồng bằng sông 

Hồng (READY) 

2015-

2018 
USAID tài trợ 

Đang thực 

hiện 

Tối ưu hóa hệ thống thu gom rác bằng mô 

hình đa tác tố và mô phỏng: Trường hợp 

nghiên cứu tại Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà 

Giang 

2016-

2017 

Đề tài KH &CN 

Do Dự án Việt – 

Bỉ tài trợ 

Đang thực 

hiện 

Phân tích thực trạng chất thải chăn nuôi lợn 

tại Việt Nam 

2016-

2017 

Viện chiến lược 

môi trường toàn 

cầu 

(IGES) 

Đang thực 

hiện 

24. Bài báo hoặc công trình khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục các tạp chí của cơ sở 

dữ liệuISI Thomson Reuters hoặc của cơ sở dữ liệu Scopus - Elsevier (sau đây gọi chung là 

danh mục các tạp chí ISI - Scopus) hoặc ít nhất một chương sách tham khảo có mã số chuẩn 

quốc tế ISBN do các nhà xuất bản nước ngoài phát hành; hoặc là tác giả chính của tối thiểu 02 

báo cáo đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện, hoặc 02 bài báo hoặc công trình khoa 

học đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện thuộc lĩnh vực khoa học liên quan đến 

đề tài luận án của nghiên cứu sinh. 

 

T

T 

Tên công trình 

(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

công trình 

Nơi công bố 

(tên tạp chí đã đăng 

công trình) 

Năm 

công 

bố 

1 

Assessment of ozone 
effects on local rice 
cultivar by portable 
ozone fumigation system 
in Hanoi, Vietnam 

Đánh giá ozone ảnh 

hưởng đến sinh trưởng và 

phát triển của Lúa tại Việt 

Nam 

Đinh Thị Hải Vân, 

Satoshi Ishii, 

Nguyễn Thị Kim 

Oanh 

Tạp chí Environmental 

Monitoring Assessment,  

2008 

2 

Thích ứng của người dân 

với mực nước biển dâng 

và xâm thực mặn: Trường 

Đinh Thị Hải Vân, 

Kazuhiko 

Kobayashi 

Tạp chí Nông nghiệp 

Nhiệt đới và phát triển 

(Tropical Agriculture 

2010 



hợp nghiên cứu với cây 

Cói, tại Huyện Nga Sơn, 

Thanh Hóa, Việt Nam 

“Farmers’ adaptation to 

sea-level rise and salinity 

intrusion: A case study on 

sedge growersin coastal 

Vietnam” 

and Development), Số 3 

3 

Ảnh hưởng của biến đổi 

khí hậu và khả năng thích 

ứng của người dân 

Đinh Thị Hải Vân, 

Trần Đức Viên 

Kỷ yếu Hội nghị Môi 

trường toàn quốc lần thứ 

ba năm 2010, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

2010 

4 

Thích ứng của người dân 

trong điều kiện biến đổi 

khí hậu: Trường hợp 

nghiên cứu tại vùng ven 

biển Việt Nam 

“Farmers’ strategies for 

adaptation to changing 

climate” 

Đinh Thị Hải Vân 

Bài trình bày tại Hội 

thảo quốc tế về khoa 

học bền vững khu vực 

Châu Á, Đại học Quốc 

Gia Hà Nội, Việt Nam 

 
Proceeding of 

International 

Conference on 

Sustainability Science in 

Asia  

ICSS-Asia 2011 

2011 

5 

Tác động của biến đổi khí 

hậu tới trồng trọt tại 

huyện Tiền Hải, tỉnh Thái 

Bình 

 

“Climate change and its 

impact on agriculture in 

Tien hai district, Thai 

binh province, Vietnam” 

Đinh Thị Hải Vân 

và Nguyễn Thị Út 

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế 

lần thứ 3 về Biến đổi 

khí hậu và ảnh hưởng 

của Biến đổi khí hậu 

đến nông nghiệp tại khu 

vực Châu Á gió mùa, 

Khách sạn Sanur 

Paradise Plaza, Bali, 

Indonesia 

2014 

6 

Đặc điểm của sản xuất 

nông nghiệp các xã xung 

quanh vườn quốc gia 

Xuân Thủy, huyện Giao 

Thủy, tỉnh Nam Định, 

Việt Nam 

 

“Characterization of 

agricultural production in 

buffer zone communes 

surrounding XuanThuy 

National Park, Vietnam” 

Dinh Thi Hai Van, 

Akihiko Kamoshita, 

Yen Thi Bich 

Nguyen, Hirotaka 

Matsuda, Hisashi 

Kurokura 

 

Proceeding of the 115th 

bi-annual meeting of 

Japanese Society for 

Tropical Agriculture, at 

University of Tokyo, 

Tokyo, Japan 

2014 

7 

Khả năng phục hồi trong 

sản xuất lúa tại Đồng 

bằng Sông Hồng dưới 

điều kiện biến đổi khí hậu 

 

“Resilience of rice 

Nguyễn Thị Bích 

Yên,Akihiko 

Kamoshita, Đinh 

Thị Hải Vân,, 

Hirotaka Matsuda, 

Hisashi Kurokura 

Proceeding of the 115th 

bi-annual meeting of 

Japanese Society for 

Tropical Agriculture, at 

University of Tokyo, 

Tokyo, Japan 

2014 



production in Red River 

Delta under changing 

climate conditions” 

8 

Comparative study of 

children’s image of 

agriculture between 

Vietnam and Cambodia,  

Hiromi Koyama, 

Akihiko Kamoshita, 

Hirotaka Matsuda, 

Hisashi Kurokura, 

Yen Thi Bich 

Nguyen, Van Thi 

Hai Dinh, Men 

Roat 

Proceeding of the 115th 

bi-annual meeting of 

Japanese Society for 

Tropical Agriculture, at 

University of Tokyo, 

Tokyo, Japan 

2014 

9 

Preliminary study on 

image of agriculture of 

Vietnamese children – 

Application of public 

goods experiment and 

attitude and behavioral 

modification theory 

Hiromi Koyama, 

Hirotaka Matsuda, 

Yen Thi Bich 

Nguyen, Van Thi 

Hai Dinh,Hisashi 

Kurokura,  Akihiko 

Kamoshita 

Proceeding at the 115th 

bi-annual meeting of 

Japanese Society for 

Tropical Agriculture, at 

University of Tokyo, 

Tokyo, Japan 

2014 

10 

Nâng cao năng lực cộng 

đồng: Bảo vệ môi trường, 

thích ứng với biến đổi khí 

hậu 

Đinh Thị Hải Vân 

 (chủ biên) 

Lê Thị Thanh 

Phương 

Nguyễn Thị Bích 

Yên 

Nguyễn Xuân Xanh 

Phạm Thị Dung 

Sách tham khảo, 

Nhà xuất bản Nông 

nghiệp 

2014 

11 

Ảnh hưởng của ô nhiễm 

nước tới hoạt động sản 

xuất nông nghiệp 

Đinh Thị Hải Vân Tạp chí của Tổng cục 

môi trường – Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, 

số 5, 2015, ISSN:1859-

042X 

2015 

12 

Ảnh hưởng của một số 

vật liệu nano kim loại đến 

sinh trưởng của chủng vi 

khuẩn lam Microcystis 
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